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THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ về hàng hóa

cấm lưu thông, dịch vụ cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh

doanh, kinh doanh có điều kiện, Bộ Thương mại hướng dẫn các điều kiện kinh doanh

xăng dầu trên thị trường Việt Nam, như sau:

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Xăng dầu quy định trong Thông tư này là sản phẩm lọc dầu, bao gồm các loại:

xăng ôtô, xăng dung môi, xăng pha sơn, diesel, mazut, dầu hỏa, Jet A-1 và TC-1,

sau đây gọi chung là xăng dầu.

2. Kinh doanh xăng dầu quy định trong Thông tư này gồm các hoạt động sau:

2.1. Bán buôn xăng dầu: bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng xây dựng cố định trên đất

liền hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thủy chuyên dùng làm cửa hàng bán lẻ

xăng dầu trên sông, trên biển.

2.2. Dịch vụ giao nhận, bảo quản xăng dầu tại các kho, cảng xăng dầu chuyên dùng

hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thủy chuyên dùng làm kho nổi trên sông, trên

biển.

2.3. Dịch vụ vận tải xăng dầu bằng các phương tiện vận tải chuyên dùng đường bộ,

đường sông và đường biển.

3. Các điểm bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong Thông tư này được

gọi chung là cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
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4. Thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam phải tuân thủ các quy

định tại Thông tư này.

5. Đối với việc bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn miền núi cao, hải đảo Sở Thương mại

căn cứ vào các quy định của Thông tư này hướng dẫn các điều kiện kinh doanh phù

hợp với đặc điểm cụ thể của các địa bàn nói trên.

6. Cơ sở sản xuất, lực lượng vũ trang có nhu cầu dự trữ, tồn chứa xăng dầu, xây

dựng cơ sở kho tàng, bể chứa xăng dầu, đầu tư phương tiện vận tải... không dùng

vào mục đích kinh doanh xăng dầu trên thị trường mà để phục vụ trực tiếp sản xuất,

sẵn sàng chiến đấu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

7. Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định riêng.

8. Thương nhân làm đại lý mua bán xăng dầu, ngoài việc tuân thủ các quy định tại

Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về đại lý mua bán hàng hóa tại Mục 6

Chương II Luật Thương mại ngày 10/5/1997.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Thương nhân kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; kinh doanh các dịch vụ kho,

cảng, vận tải xăng dầu phải bảo đảm 5 điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về chủ thể kinh doanh.

Phải là thương nhân được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ghi rõ kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

Riêng đối với thương nhân kinh doanh bán buôn, kho, cảng thì chủ thể kinh doanh

phải là doanh nghiệp.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

2.1. Yêu cầu về thiết kế.

a) Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền: yêu cầu về thiết kế phải theo quy

định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1998 (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

b) Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện trên sông, trên biển:

- Trường hợp cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền để bán xăng dầu cho tàu,

thuyền, ghe, xuồng... trên sông, trên biển: ngoài việc thiết kế cửa hàng phải thực



hiện theo quy định tại điểm a trên đây, còn phải có thiết kế xây dựng cầu tàu cố định

cho tàu, thuyền, ghe, xuồng... cặp vào để đảm bảo an toàn khi bơm rót xăng dầu.

- Trường hợp sử dụng phương tiện vận tải đường bộ (ôtô xi-téc) để bán xăng dầu

cho tàu, thuyền, ghe, xuồng... trên sông, trên biển thì phải có bãi đỗ xe được thiết kế,

xây dựng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về mặt bằng: có thiết kế, xây dựng cầu tàu cố

định cho tàu, thuyền, ghe, xuồng... cặp vào để đảm bảo an toàn khi bơm rót xăng

dầu.

- Trường hợp sử dụng phương tiện vận tải thủy chuyên dùng làm cửa hàng bán lẻ

xăng dầu trên sông, trên biển: phải được thiết kế trên các phương tiện được phép

lưu hành, bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng chống tràn vãi

xăng dầu và bảo vệ môi trường.

c) Việc thiết kế phải do một tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động thiết

kế theo quy định của Nhà nước.

2.2. Về địa điểm kinh doanh xăng dầu:

a) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền: phải được cơ quan chức năng có thẩm

quyền cấp Giấy phép xây dựng.

b) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho nổi trên sông, trên biển:

- Cửa hàng, kho nổi cố định: phải được neo đậu tại các điểm theo quy định của địa

phương và được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường sông hoặc quản lý đường

biển chấp thuận.

- Cửa hàng, kho nổi di động: khi neo đậu để bán hàng không làm ảnh hưởng đến

luồng tuyến giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên sông, trên biển.

- Phải cách xa khu dân cư, khu vực tập trung tàu thuyền, bến đò, bến phà, cảng, khu

vực nuôi trồng thủy hải sản ít nhất 100 mét.

c) Địa điểm xây dựng kho xăng dầu trên đất liền: phải phù hợp với quy hoạch của địa

phương, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

d) Địa điểm xây dựng cảng xăng dầu: phải phù hợp với quy hoạch địa phương được

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận

tải và Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.



2.3. Về dụng cụ đo lường:

Phải có đủ phương tiện đo lường theo quy định, các phương tiện này phải được cơ

quan quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đơn vị được ủy

quyền kiểm định, kẹp chì (niêm phong) và cho phép sử dụng.

2.4. Đối với các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dùng (như ôtô xi-téc, tầu dầu

đường sông, xà lan, tầu dầu đường biển...):

Phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền kiểm định cho phép sử dụng

để vận tải xăng dầu.

3. Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên:

3.1. Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Cán bộ, nhân viên phải có kiến thức về xăng dầu, bảo vệ môi trường; được học tập

huấn luyện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và phải biết sử dụng thành

thạo các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cửa hàng, do

cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra cấp Giấy chứng nhận.

3.2. Đối với kho, cảng xăng dầu:

a) Người phụ trách kho và các cơ sở giao nhận xăng dầu phải có trình độ trung cấp

quản lý kinh tế hoặc tương đương trở lên, có kiến thức về xăng dầu, được học tập,

huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, an toàn về môi trường và an toàn lao động.

b) Công nhân vận hành thiết bị công nghệ kho bể, đường ống, giao nhận phải qua

trường lớp của Nhà nước đào tạo về kỹ thuật xăng dầu và phòng cháy chữa cháy.

c) Nhân viên làm việc tại kho xăng dầu phải có kiến thức về xăng dầu, được học tập,

huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, phòng độc được cơ quan PCCC cấp tỉnh kiểm

tra và cấp Giấy chứng nhận.

3.3. Đối với phương tiện vận tải xăng dầu:

Nhân viên điều khiển các phương tiện vận tải xăng dầu phải có kiến thức về an toàn

phòng chống cháy nổ đối với mặt hàng xăng dầu; tuân thủ các quy định trong việc

giao nhận, bơm rót và vận chuyển xăng dầu do cơ quan PCCC cấp tỉnh quy định.

4. Điều kiện về sức khỏe cán bộ, nhân viên:



Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng, kho, cảng, phương tiện vận tải xăng dầu

phải đảm bảo có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, có giấy khám sức

khỏe do cơ quan y tế quận, huyện hoặc cấp tương đương trở lên kiểm tra và xác

nhận đủ sức khỏe để làm việc. Định kỳ hàng năm thương nhân phải tổ chức khám

sức khỏe cho cán bộ nhân viên.

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

5.1. Về bảo vệ môi trường.

a) Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chấp hành các quy định về bảo đảm vệ sinh

môi trường, cụ thể:

- Các cửa hàng trên đất liền phải có hệ thống tiêu thoát nước thải theo quy định.

- Các cửa hàng trên sông, trên biển trong quá trình hoạt động kinh doanh không để

xăng dầu rơi rớt trên sông, trên biển, phải có dụng cụ chứa đựng nước thải (nước

dầm Balat, nước trong la canh...); việc tiêu thoát nước thải phải đúng nơi quy định

không làm ô nhiễm môi trường và cảnh quan xung quanh.

- Có báo cáo tác động môi trường do Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường kiểm tra,

xác nhận.

b) Kho, cảng xăng dầu:

- Phải có trang thiết bị thích hợp ứng cứu sự cố dầu tràn. Cảng có trọng tải 1.000 tấn

trở lên phải trang bị phao quây, thiết bị hút dầu tràn, giấy thấm dầu, chất phân tán và

phải có phương án phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố dầu tràn do Sở Khoa học

- Công nghệ - Môi trường phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận.

- Phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Đối với kho có dung tích trên 3.000 m3 báo cáo đánh giá tác động môi trường phải

được Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

+ Đối với kho có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 3.000 m3 báo cáo đánh giá tác động

môi trường phải được Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường phê duyệt.

5.2. Về phòng cháy chữa cháy:


